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 Tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định” được áp dụng từ tháng 4 năm 20

19. Hiện tại, có 16 lĩnh vực bạn có thể làm việc với tư cách “kỹ năng đặ

c định”, trong đó, lĩnh vực vệ sinh tòa nhà đặt mục tiêu tiếp nhận 37.0

00 nhân sự trong vòng 5 năm tới, kể từ năm 2024. 

 

Tài liệu này bao gồm: 

1. Giải thích về tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” 

2. Đặc điểm của xuất khẩu lao động theo chế độ kỹ năng đặc định 

3. Kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà 

4. Tài liệu bao gồm những sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với việc xuất k

hẩu lao động theo diện thực tập kỹ năng và Kỹ năng đặc định số 1 

 

nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan XKLĐ khi phái 

cử nhân lực ra nước ngoài. Chúng tôi hy vọng tài liệu sẽ góp phần giúp 

phái cử thêm nhiều lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc định đ

ến Nhật Bản. 

 

 

 

 

Dự án ủy thác của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 

“Khảo sát về việc tối ưu hóa hệ thống tiếp nhận nguồn nhân lực nước n

goài trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà” 

Công ty ủy thác năm tài chính 2024: CÔNG TY CỔ PHẦN ATGLOBAL 
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 1.1 Đặc điểm của “Kỹ năng đặc định”  

1. Kỹ năng đặc định là tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài c

ó trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định, sẵn sàng làm việc 

để giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng tại Nhật Bản. Kỹ 

năng đặc định được chia thành Kỹ năng đặc định số 1 và Kỹ năn

g đặc định số 2. 

2. Có thể làm việc tối đa 5 năm với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc địn

h số 1. Và cũng có thể thay đổi công việc. 

3. Nếu đáp ứng được các yêu cầu, các bạn có thể chuyển sang tư c

ách lưu trú khác như “Kỹ năng đặc định số 2”. 

 

1.2 Số lượng lưu trú đối với lao động nước ngoài 

theo diện kỹ năng đặc định  

 Kỹ năng đặc định số 1 là tư cách lưu trú với số lượng người lưu trú đa

ng gia tăng đáng kể ở Nhật Bản. 

 
Nguồn: Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh1 

 
1
Bộ Tư pháp Nhật Bản “Tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài và nỗ lực hướng tới hiện thực hó

a một xã hội cùng chung sống” (trang 18) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.

pdf) Truy cập lần cuối: 24/10/2024 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
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1.3 Điều kiện cần thiết để đạt được Kỹ năng đặc đị

nh số 1  

 Bạn cần phải dự thi và vượt qua Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 1 

và Kỳ thi tiếng Nhật. 

 Bạn cần phải vượt qua Kỳ thi năng lực tiếng Nhật trình độ N4 hoặc Kỳ 

thi tiếng Nhật JFT-Basic trình độ A2 của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bả

n 

 Nếu bạn đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng chuyển s

ang Kỹ năng đặc định số 1 trong cùng một công việc sẽ không cần phả

i vượt qua Kỳ thi kỹ năng và Kỳ thi tiếng Nhật. Tuy nhiên, nếu bạn làm 

việc trong một lĩnh vực công nghiệp khác theo diện Kỹ năng đặc định 

số 1, sẽ không cần dự thi tiếng Nhật, nhưng phải vượt qua Kỳ thi kỹ nă

ng. 

 

 Kỳ thi tiếng Nhật Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc 

định số 1 

(Trường hợp lĩnh vực vệ sinh 

tòa nhà) 

Phân loại Kỳ thi năng lực 

tiếng Nhật (JLP

T) 

 

https://www.jl

pt.jp/ 

Kỳ thi tiếng Nh

ật JFT của Quỹ 

Giao lưu Quốc t

ế  N h ậ t  B ả n 

(JFT-Basic) 

https://www.j

pf.go.jp/jft-ba

sic/ 

Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc đị

nh số 1 về lĩnh vực vệ sinh tòa 

nhà 

 

https://www.j-bma.or.jp/qua

lification-training/zairyu 

 

Nơi tổ ch

ức kỳ thi 

Nhật Bản và tr

ên 90 quốc gia 

và vùng lãnh t

hổ 

Nhật Bản và 12 

quốc gia khác 

Nhật Bản, Indonesia, Philippi

nes, Thái Lan, Sri Lanka, v.v. 

 

Thời gian 

tổ chức k

ỳ thi 

Tháng 7, thán

g 12 

(Tuy nhiên, cá

c kỳ thi ở nước 

ngoài có thể c

hỉ được tổ chức 

1 lần vào thán

g 7 hoặc tháng 

12.) 

Hầu như mỗi th

áng 

Lịch thi sắp tới 

https://www.j-bma.or.jp/qua

lification-training/zairyu 

https://www.jlpt.jp/
https://www.jlpt.jp/
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
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Thời gian 

cho đến 

khi kết q

uả thi đư

ợc công 

bố 

Khoảng 2 thán

g 

Trong ngày thi Trong ngày thi 

Khác Trường hợp cần 

cấp bảng điểm 

Kỳ thi năng lực 

tiếng Nhật 

 

https://www.jl

pt.jp/certifica

te/index.html 

Kết quả thi sẽ đ

ược thông báo 

trên trang web 

đặt chỗ trong v

òng 5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

thi. 

http://ac.prom

etric-jp.com/t

estlist/jfe/ind

ex.html 

Hình thức CBT (Computer-Ba

sed Test: Kiểm tra trên máy t

ính) 

Cần có chứng chỉ thi đỗ khi th

ực hiện thủ tục nhập cảnh 

 

Việc nộp đơn xin cấp chứng ch

ỉ thi đỗ có thể được thực hiện 

bởi cơ quan tiếp nhận dự kiến 

hoặc chính người thi. 

 

 

 

https://www.jlpt.jp/certificate/index.html
https://www.jlpt.jp/certificate/index.html
https://www.jlpt.jp/certificate/index.html
http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html
http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html
http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html
http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html


2 Đặc điểm của xuất khẩu lao động theo c

hế độ kỹ năng đặc định 

7 

2.1 Các quốc gia có thể xuất khẩu lao động  

 Các quốc gia không ký kết hợp tác song phương với Nhật Bản cũng c

ó thể xuất khẩu lao động. Một số quốc gia yêu cầu phải thông qua các 

cơ quan XKLĐ. Ngay cả ở những quốc gia không cần trung gian qua cơ 

quan XKLĐ, thì cơ quan XKLĐ cũng có thể tham gia vào việc tuyển dụn

g, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ các thủ tục tại địa phương, miễn kh

ông vi phạm các quy định của pháp luật Nhật Bản như Luật Ổn định Việ

c làm, v.v.

(Tham khảo) Các quốc gia ký kết hiệp định song phương và tình trạn

g xuất khẩu lao động 

 Tình trạng ký kết h

iệp định song phươ

ng 

Xuất khẩu 

lao động t

hông qua 

các cơ qu

an XKLĐ 

Thông ti

n được c

ông bố c

ủa cơ qu

an XKLĐ 

Ghi chú 

Philippines Đã ký kết 

(Ngày 19/03/201

9) 

◯ Công bố Các thủ tục phía Philippin

es sẽ được thực hiện tại Vă

n phòng Lao động Di cư (M

WO) của Đại sứ quán Cộng 

hòa Philippines tại Tokyo 

hoặc Tổng Lãnh sự quán C

ộng hòa Philippines tại Os

aka. 

Campuchia Đã ký kết 

(Ngày 25/03/201

9) 

◯ Công bố Cần phải tiếp nhận người n

ước ngoài có kỹ năng đặc 

định thông qua cơ quan X

KLĐ được chính phủ Camp

uchia chấp thuận. 

Nepal Đã ký kết 

(Ngày 25/03/201

9) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

－ Có thể nộp đơn tuyển dụng 

qua Đại Sứ Quán Nepal tại 

Nhật Bản (có thu phí). 

Myanmar Đã ký kết 

(Ngày 28/03/201

9) 

◯ Công bố Cần phải được giới thiệu h

oặc ký hợp đồng làm việc t

hông qua cơ quan XKLĐ đị

a phương được chứng nhậ

n do chính phủ Myanmar. 
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Mông Cổ Đã ký kết 

(Ngày 17/04/201

9) 

◯ 

(Cơ quan 

chính ph

ủ) 

Công bố Cơ quan chính phủ, Văn p

hòng Tổng cục Dịch vụ An 

sinh Xã hội và Lao động (G

OLWS) là cơ quan XKLĐ d

uy nhất. Vì vậy, dựa trên lu

ật pháp Mông Cổ, cơ quan 

tiếp nhận cần phải ký hợp 

đồng với GOLWAS về xuất 

khẩu/tiếp nhận người nước 

ngoài có kỹ năng đặc định. 

Sri Lanka Đã ký kết 

(Ngày 19/06/201

9) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

－ Không cần thiết phải sử dụ

ng cơ quan XKLĐ được chí

nh phủ Sri Lanka chấp thu

ận vì sử dụng cơ quan XKL

Đ là tùy chọn. 

Indonesia Đã ký kết 

(Ngày 25/06/201

9) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

Công bố Việc sử dụng các công ty g

iới thiệu việc làm của Indo

nesia (P3MI) là tự nguyện. 

(Lưu ý) 〇: Thông qua cơ quan XKLĐ (bao gồm một số quốc gia không bắt buộc 

thông qua) 

       - : Không có mô tả về cơ quan XKLĐ
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 Tình trạng ký kết hiệ

p định song phương 

Xuất khẩu 

lao động t

hông qua 

các cơ qu

an XKLĐ 

Thông ti

n được c

ông bố c

ủa cơ qu

an XKLĐ 

Ghi chú 

Việt Nam Đã ký kết 

(Ngày 01/07/2019) 

◯ Công bố Cần phải ký hợp đồng “Hợ

p đồng cung cấp nguồn n

hân lực” để quy định về lo

ại sản nghiệp, số người tuy

ển dụng, điều kiện lao độn

g, v.v. với cơ quan XKLĐ đ

ược Cục Lao động nước ng

oài (DOLAB) chấp thuận. 

Bangladesh Đã ký kết 

(Ngày 27/08/2019) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

Công bố Cũng có thể tiến hành tuy

ển dụng và các thủ tục kh

ác nhau thông qua các c

ơ quan XKLĐ địa phương đ

ược chứng nhận bởi Bộ Ph

úc lợi và Việc làm ở ngoài 

nước Bangladesh (MEWO

E) hoặc Công ty dịch vụ g

iới thiệu công việc nước n

goài Bangladesh (BOES

L). 

Uzbekistan Đã ký kết 

(Ngày 17/12/2019) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

－ Không cần thiết phải sử d

ụng cơ quan XKLĐ được c

hính phủ Uzbekistan chấ

p thuận vì sử dụng cơ qua

n XKLĐ là tùy chọn. 

Pakistan Đã ký kết 

(Ngày 23/12/2019) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

Công bố Không cần thiết phải sử d

ụng cơ quan XKLĐ được c

hính phủ Pakistan chấp t

huận vì sử dụng cơ quan X

KLĐ là tùy chọn. 

Thái Lan Đã ký kết 

(Ngày 04/02/2020) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

Công bố Sử dụng cơ quan XKLĐ là 

tùy chọn. Tuy nhiên, nếu 

sử dụng, phải nên thông q

ua các cơ quan XKLĐ đượ

c chính phủ Thái Lan chấ

p thuận. 

Ấn Độ Đã ký kết 

(Ngày 18/01/2021) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

－ Sử dụng cơ quan XKLĐ là 

tùy chọn. Tuy nhiên, nếu 

sử dụng, phải nên thông q

ua các cơ quan XKLĐ đượ

c chính phủ Ấn Độ chấp th

uận. 
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Malaysia Đã ký kết 

(Ngày 27/05/2022) 

Thông tin 

Chưa đượ

c công bố 

Thông t

in 

Chưa đư

ợc công 

bố 

 

Lào Đã ký kết 

(Ngày 28/07/2022) 

◯ Công bố Người lao động phải được 

tiếp nhận thông qua một 

cơ quan XKLĐ được Bộ La

o động và Phúc lợi Xã hội 

Lào chứng nhận. 

Cộng hoà K

yrgyzstan 

Đã ký kết 

(Ngày 06/07/2023) 

◯ 

(Tùy chọ

n) 

Công bố Sử dụng cơ quan XKLĐ là 

tùy chọn. Tuy nhiên, nếu 

sử dụng, phải nên thông 

qua các cơ quan XKLĐ đư

ợc chính phủ Kyrgyzstan 

chấp thuận. 

Tajikistan Đã ký kết 

(Ngày 08/08/2024) 

Thông tin 

Chưa đượ

c công bố 

Thông t

in 

Chưa đư

ợc công 

bố 

 

(Lưu ý) 〇: Thông qua cơ quan XKLĐ (bao gồm một số quốc gia không bắt buộc 

thông qua) 

       - : Không có mô tả về cơ quan XKLĐ 

*Đối với việc giới thiệu việc làm ở nước ngoài, phải tuân thủ Luật Ổn định Việc làm. 

Nguồn: Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh2

 
2
Bộ Tư pháp Nhật Bản “Thông tin về Kỹ năng đặc định theo từng quốc gia” (https://www.moj.

go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00073.html), truy cập lần cuối: 24/10/2024 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00073.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00073.html
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2.2 So sánh về quy trình xuất khẩu lao động the

o chế độ kỹ năng đặc định và theo chế độ thực tậ

p kỹ năng  

 

 

 

■ Dịch vụ hỗ trợ tiếp nhận người nước ngoài ASCF do Trung tâm đào 

tạo quản lý tòa nhà BMTC cung cấp 

Khi tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài theo diện kỹ năng đặc địn

h trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà, BMTC - Trung tâm Đào tạo Quản lý 

Tòa nhà đã thành lập Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận nguồn nhân lực nư

ớc ngoài ASCF nhằm cung cấp trọn gói các dịch vụ: ① Hỗ trợ giới thiệ

u và tuyển dụng nhân lực phù hợp; ② Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 

sẵn sàng làm việc; ③ Hỗ trợ duy trì việc làm sau khi tuyển dụng (tha

m khảo phụ lục). 

Ngoài ra, trung tâm cũng cung cấp hệ thống tuyển dụng, đào tạo v

à hỗ trợ duy trì việc làm cho nhân lực liên quan đến tất cả các nghiệ

p vụ bảo trì tòa nhà, bao gồm cả nhân lực nước ngoài làm việc trong l

ĩnh vực quản lý thiết bị tòa nhà, không giới hạn ở lĩnh vực vệ sinh tòa 

nhà. 

 

1. Đặc điểm 

 (1) Là nghiệp đoàn có giấy phép kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc l

àm có thu phí và thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ đăng ký 

Xuất khẩ

u lao độ

ng theo 

diện thự

c tập kỹ 

năng 

Xuất kh

ẩu lao đ

ộng the

o diện k

ỹ năng 

đặc địn

h 

Tuyể

n dụ

ng n

guồn 

nhân 

lực 

Bài ki

ểm tr

a ph

ù hợp 

Bắt đầ

u giản

g dạy t

iếng N

hật 

Thông qua ng

hiệp đoàn giá

m sát, tiếp nh

ận thông tin t

uyển dụng từ 

các doanh ng

hiệp 

Lộ trình miễn thi(dành cho 

những người hoàn thành t

ốt chương trình thực tập kỹ 

năng số 2) 

Lộ trình 

thi 

Vượt qua chính 

độ N4 trong Kỳ 

thi năng lực tiế

ng Nhật và kỳ t

hi kỹ năng 

Tiếp nhận thông 

tin tuyển dụng t

ừ cơ quan tiếp n

hận lao động th

eo diện Kỹ năng 

đặc định trực tiế

p hoặc thông qu

a cơ quan hỗ trợ 

đăng ký hoặc cô

ng ty giới thiệu 

nguồn nhân lực 

Doan

h ng

hiệp 

phỏn

g vấn 

Thôn

g bá

o trú

ng tu

yển 

Chu

ẩn bị 

nhập 

cảnh 

Nhậ

p cả

nh 

Từ khâu tuyển dụng đến giảng dạy (3 tháng - 6 tháng) Thủ tục xuất khẩu lao động (2 - 3 tháng) 
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 (2) Là nghiệp đoàn có 50 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo nghề 

liên quan đến vệ sinh tòa nhà 

 (3) Là nghiệp đoàn có thành tích đào tạo nghề trên toàn quốc liên 

quan đến quản lý thiết bị tòa nhà 

2. Dịch vụ cung cấp 

 (1) Dịch vụ giới thiệu việc làm như giới thiệu nhân lực nước ngoài, m

ôi giới, v.v. 

 (2) Dịch vụ giảng dạy nhằm nâng cao năng lực, đào tạo và hỗ trợ thi 

tuyển cho nhân lực nước ngoài 

  * Theo tiêu chuẩn đào tạo nhân lực nước ngoài của BMTC 

  ① Đào tạo thực hành và học lý thuyết liên quan đến công việc vệ s

inh tòa nhà và quản lý thiết bị tòa nhà 

  ② Các công cụ hỗ trợ giảng dạy (Rèn luyện cơ bắp theo phong các

h Sokuno, SOKOKARA, Nâng cao kỹ năng giao tiếp, v.v.) 

 (3) Dịch vụ hỗ trợ đăng ký cho nhân lực nước ngoài (người lao động 

có kỹ năng đặc định) 

  Hướng dẫn trước, phỏng vấn định kỳ, phiên dịch 

 (4) Dịch vụ nâng cao hỗ trợ tiếp nhận nhân lực nước ngoài 

  ① Công cụ phát triển chung (Glocal, SmartTraining, BillBuddy) 

  ② Các công cụ hỗ trợ hợp tác (CQI, Oyraaa, Leopalace21, hỗ trợ n

hà ở cho người nước ngoài, v.v.) 

  ③ Dịch vụ phiên dịch 

3. Dịch vụ theo đối tượng 

1) Doanh nghi

ệp tiếp nhận 

Dịch vụ giới thiệu việc làm, giảng dạy, hỗ tr

ợ đăng ký, cải thiện hỗ trợ tiếp nhận 

2) Nhân lực nư

ớc ngoài 

Dịch vụ giảng dạy, hỗ trợ đăng ký, cải thiện 

hỗ trợ tiếp nhận 

3) Cơ quan hỗ 

trợ đăng ký 

Dịch vụ giới thiệu việc làm, giảng dạy, hỗ tr

ợ đăng ký, cải thiện hỗ trợ tiếp nhận 

4) Nghiệp đoà

n giám sát 

Dịch vụ giới thiệu việc làm, giảng dạy, cải t

hiện hỗ trợ tiếp nhận 

5) Cơ quan XK

LĐ 

Dịch vụ giới thiệu việc làm, giảng dạy 

4. Liên hệ 

< BMTC: Trung tâm Đào tạo Quản lý Tòa nhà > 

5F Building Maintenance Kaikan, 5-12-5 Nishi-Nippori, Arakawa-k

u, Tokyo 116-0013 

TEL: 03-3805-7575  https://bmtc.or.jp/ 

< ASCF: Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài > 

Trung tâm Đào tạo Quản lý Tòa nhà 

TEL: 03-6806-8685 FAX:03-3805-7578 
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Dịch vụ BMTC cung cấp 
(Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, 

duy trì việc làm) 

Giới thiệu và hỗ trợ tuyển dụng 

nhân lực nước ngoài 

1. Giải thích và thảo luận về đ

iều kiện, v.v. tuyển dụng thực 

tập sinh kỹ năng, lao động kỹ n

ăng đặc định 

2. Hỗ trợ nhà ở cho nhân lực n

ước ngoài 

3. Giới thiệu các cơ quan hợp t

ác sở tại và sắp xếp phỏng vấn 

(trực tiếp hoặc qua Zoom) 

4. Triển khai kiểm tra đánh giá 

mức độ phù hợp (CQI) 

1. Hướng dẫn đào tạo nhằm thi đỗ kỳ thi 

vệ sinh tòa nhà 

<Thực tập sinh kỹ năng> Cấp cơ bản, Cấp 

3 (tạm thời), Cấp 2 (tạm thời) 

<Lao động kỹ năng đặc định> Kỹ năng đặc 

định số 1, số 2 

2. Đào tạo tiếng Nhật và thói quen sinh 

hoạt, v.v. 

3. Ứng dụng giảng dạy tiếng Nhật 

4. Hỗ trợ phiên dịch, ứng dụng phiên dịc

h 

5. Video hướng dẫn cơ bản về vệ sinh tò

a nhà 

1. Triển khai dịch vụ hỗ trợ đăng ký 

2. Triển khai kiểm tra đánh giá mức độ ph

ù hợp của nhân lực nước ngoài và doanh n

ghiệp tiếp nhận (CQI) 

3. Khảo sát nhân lực nước ngoài 

(Giải quyết bất mãn, vấn đề, v.v. về nơi làm việc, môi trường sống, 

v.v.) 

4. Thảo luận với nghiệp đoàn giám sát và 

cơ quan hỗ trợ đăng ký 

(Giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống hỗ trợ) 

5. Kỹ năng đặc định số 2 (Quản lý hiện tr

ường) 

Chuẩn bị cho kỳ thi 

Copyright Trung tâm Quản lý Tòa nhà BMTC (Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài về vệ sinh tòa nhà ASCF) 

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực sẵn 

sàng làm việc 
Hỗ trợ duy trì việc làm sau khi tuyể

n dụng 



3 Kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ 

sinh tòa nhà 
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 Về công việc vệ sinh tòa nhà  

 Vệ sinh dọn dẹp ở những nơi khác nhau như trung tâm mua sắm, bện

h viện, khách sạn, v.v.

 

 

Khách sạn 

Bệnh viện Trung tâm mua sắm 

Văn phòng 
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 Ví dụ như lau sàn, quét dọn, lau cửa sổ, cọ rửa bồn cầu và bồn rửa tay. 

 

 

 



4 Sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với việc xuất 

khẩu lao động theo diện thực tập kỹ năn

g và Kỹ năng đặc định số 1 
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 Đối với thực tập kỹ năng, thường các thủ tục ở phía Nhật Bản sẽ được n

ghiệp đoàn hỗ trợ3. Mặt khác, trong trường hợp Kỹ năng đặc định số 1, 

các thủ tục ở phía Nhật Bản sẽ do cơ quan tiếp nhận lao động theo diệ

n Kỹ năng đặc định, hoặc “cơ quan hỗ trợ đăng ký” mà cơ quan tiếp nh

ận Kỹ năng đặc định ủy thác hỗ trợ. 

 

 

 

(Tham khảo) So sánh nội dung hỗ trợ của nghiệp đoàn và cơ quan h

ỗ trợ đăng ký 

 
3Trường hợp phái cử thực tập sinh kỹ năng theo sự giám sát của nghiệp đoàn 

Khi tuyể

n dụng 
Trước khi nhập cảnh Sau khi nhập cảnh 

N
g

h
i ệ

p
 đ

o
à
n

 g
iá

m
 s

á
t 

C
ơ
 q

u
a
n

 h
ỗ
 tr ợ

 đ
ă
n

g
 k

ý
 

Giới thiệu n

hân lực và 

phỏng vấn t

uyển dụng 

*Hợp tác vớ

i cơ quan X

KLĐ 

Giới thiệu n

hân lực và 

phỏng vấn t

uyển dụng 

*Hợp tác vớ

i cơ quan X

KLĐ 

・Gia hạn tư cách lưu trú, v

isa 

・Hỗ trợ di chuyển đến Nhậ

t Bản 

・Đào tạo trước khi nhập cả

nh 

・Hỗ trợ sinh hoạt hằng ng

ày 

・Hỗ trợ học tiếng Nhật 

・Điều phối biên dịch viên v

à phiên dịch viên 

・Kiểm tra định kỳ các đơn vị đào tạo (với tần suất ít nhất từ 3 tháng 1 lầ

n) 

・Hướng dẫn thăm hỏi (ít nhất từ 1 tháng 1 lần) 

・Hướng dẫn lập kế hoạch thực tập kỹ năng 

・Chịu chi phí về nước 

・Những nội dung liên quan đến ngành nghề và công việc đặc định 

Chuẩn bị và hỗ trợ trước khi 

nhập cảnh 

Chuẩn bị và hỗ trợ sau khi nhậ

p cảnh 

Giám sát thực tập sinh kỹ năng (Trích từ Tiêu chuẩn cấp phép số 2 về việc 

thực hiện nghiệp vụ của nghiệp đoàn giám sát) 

Các hỗ trợ mang tính bắt buộc 

Giới thiệu n

hân lực và 

phỏng vấn t

uyển dụng 

Ký kết hợp 

đồng lao độ

ng 

Hướng dẫn trư

ớc 

Đón tiễn Bảo đảm c

hỗ ở 

Tiến hành các 

buổi định hướn

g về cuộc sống 

Cung cấp cơ hội 

học hỏi tiếng Nhậ

t 

Tư vấn và x

ử lý khiếu n

ại 

Thúc đẩy gi

ao lưu với n

gười Nhật 

Hỗ trợ thay 

đổi công việ

c 

Tiến hành 

phỏng vấn 

・Giải thích về đi

ều kiện lao động 

và tiêu chuẩn k

ỹ năng 

・Thủ tục nhập c

ảnh 

・Xác nhận xem 

có hợp đồng qu

y định về thu tiề

n bảo lãnh hay 

phí phạt, v.v. ha

y không 

 

・Đón tiễn 

khi nhập 

cảnh 

・Đón tiễn 

khi xuất c

ảnh 

Cung cấp 

thông tin 

về nhà ch

o thuê, v.

v. 

・Cách thức sử dụ

ng các tổ chức tà

i chính 

・Cách thức sử dụ

ng các cơ sở y tế 

・Quy tắc giao th

ông, v.v. 

・Cung cấp thông tin 

về hướng dẫn nhập h

ọc tại các cơ sở giảng 

dạy tiếng Nhật trong 

khu vực làm việc, v.v. 

・Cung cấp thông tin 

về các khóa học tiến

g Nhật trực tuyến, v.

v. 

・Cơ quan tiếp nhận l

ao động theo diện kỹ 

năng đặc định, v.v. k

ý kết hợp đồng với gi

áo viên tiếng Nhật. 

Xử lý các th

ắc mắc và k

hiếu nại liên 

quan đến si

nh hoạt hằn

g ngày và c

uộc sống xã 

hội 

Cung cấp t

hông tin về 

các cơ hội g

iao lưu với 

người dân đ

ịa phương d

o chính qu

yền địa phư

ơng, tổ chứ

c tình nguy

ện, v.v. tổ c

hức. 

・Thu thập th

ông tin về nơ

i tiếp nhận ti

ếp theo 

・Hướng dẫn v

ề các cơ qua

n ổn định việ

c làm, công 

ty giới thiệu 

việc làm, v.v. 

・Viết thư giới 

thiệu 

・Giới thiệu n

ơi làm việc 

Hỗ trợ phỏng 

vấn định kỳ v

ới các nhà tu

yển dụng (ít 

nhất từ 3 thá

ng 1 lần) (trừ 

lĩnh vực ngư 

nghiệp) 
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(Tham khảo) Chi tiết cụ thể về các hỗ trợ mang tính bắt buộc tại các 

cơ quan hỗ trợ đăng ký 

 Các nội dung hỗ trợ mang 

tính bắt buộc 

Nội dung cụ thể 

1 Hướng dẫn trước ・Sau khi ký hợp đồng lao động, các đ

iều kiện lao động, nội dung hoạt độn

g, thủ tục nhập cảnh, trưng thu tiền 

bảo lãnh hay không được giải trình t

rực tiếp hoặc trực tuyến. 

2 Đón tiễn khi nhập cảnh và xu

ất cảnh 

･ Đón tiễn tại sân bay khi nhập cảnh v

à đưa về văn phòng hoặc nơi ở. 

･ Đón tiễn và đi cùng đến sân bay tới 

nơi kiểm tra an ninh lúc về nước. 

3 Hỗ trợ ký các hợp đồng như h

ợp đồng thuê nhà và những h

ợp đồng cần thiết cho cuộc s

ống 

･ Làm người bảo lãnh liên đới. 

･ Cung cấp nơi ở trong công ty đang 

có, v.v. 

・Hỗ trợ các thủ tục như mở tài khoản 

ngân hàng, ký hợp đồng cho điện th

oại di động, điện, nước, ga v.v. 

4 Định hướng về cuộc sống ･ Giải trình về các quy định về quy tắ

c ở Nhật Bản, cách sử dụng các phư

ơng tiện công cộng, thông tin liên lạ

c, cách đối phó với các thảm họa ch

o sinh hoạt suôn sẻ. 

5 Đi cùng để hỗ trợ các thủ tục 

hành chính 

・Đi cùng để hỗ trợ các thủ tục hành c

hính như đăng ký nơi ở, bảo hiểm xã 

hội, thuế, v.v. và hỗ trợ điền các giấy 

tờ. 

6 Cung cấp cơ hội học hỏi tiếng 

Nhật 

･ Cung cấp thông tin giới thiệu các c

ơ sở đào tạo tiếng Nhật và tài liệu họ

c tiếng Nhật. 

7 Tư vấn/xử lý khiếu nại ・Đối với yêu cầu thảo luận hoặc khiếu 

nại, giải quyết nhanh chóng một các

h thích hợp bằng ngôn ngữ mà ngườ

i đó có thể hiểu được đầy đủ, cho lời 

khuyên hoặc chỉ đạo, v.v. cần thiết. 

8 Thúc đẩy giao lưu với người N

hật 

･ Cung cấp thông tin liên quan đến n

ơi giao lưu với người dân trong khu v

ực do tổ chức công địa phương và c
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ác sự kiện địa phương, và hỗ trợ thủ 

tục tham gia vào các sự kiện. 

9 Hỗ trợ thay đổi công việc ・Hỗ trợ tìm việc khi hợp đồng lao độn

g bị hủy bỏ vì công ty tiếp nhận. Thê

m vào soạn Bản tiến cử, cung cấp ng

ày nghỉ có lương cần thiết để tiến hà

nh hoạt động xin việc hoặc thực hiện 

các thủ tục hành chính. 

10 Phỏng vấn định kỳ và các bá

o cáo cho cơ quan hành chí

nh 

･ Người phụ trách hỗ trợ thực hành đ

ịnh kỳ phỏng vấn người nước ngoài v

à người đang ở vị trí quan sát (ít nh

ất từ 3 tháng 1 lần). Khi đã biết về vi

ệc đang vi phạm luật tiêu chuẩn lao 

động, thông báo cơ quan quan sát t

iêu chuẩn lao động. 

Nguồn: “Tổng quan kế hoạch hỗ trợ (2)” -Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh4

 
4
Bộ Tư pháp Nhật Bản “Tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài và nỗ lực hướng tới hiện thực hó

a một xã hội cùng chung sống” (trang 12) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.

pdf) Truy cập lần cuối: 24/10/2024 

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf


5 Lời kết 
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 Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà ở Nhật Bản bao gồm công việc giữ cho môi tr

ường bên trong tòa nhà được sạch sẽ, và giúp nâng cao chất lượng cu

ộc sống của con người về khía cạnh sức khỏe. Việc tạo dựng môi trường 

vệ sinh, sạch sẽ và lòng hiếu khách "omotenashi" để đón tiếp khách h

àng đã trở thành một nét văn hóa đáng tự hào của Nhật Bản trên toàn 

thế giới. 

 Bằng cách tận dụng chế độ Kỹ năng đặc định số 1 để học hỏi các kỹ nă

ng liên quan đến vệ sinh tòa nhà ở Nhật Bản, nhân lực nước ngoài có t

hể học được các bí quyết, “định hướng nghề nghiệp ở Nhật Bản”, hoặc 

“thành lập một doanh nghiệp môi trường ở nước mình”. 

 Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận dụng tài liệu này để hiểu sâu hơn về côn

g việc trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà và góp phần giúp phái cử nguồn 

nhân lực nước ngoài đến Nhật Bản. 


